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          (Đề gồm 02 trang)
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)


Đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu dưới đây:                               
Người bạn mới

Buổi học hôm nay có chuyện “hay” quá! Vừa về đến nhà Tú khoe ngay với mẹ:

- Mẹ ơi! Lớp con có một thằng…

Mẹ ngẩng lên:

- Sao lại thằng?

Tú vẫn hớn hở:

- Vâng! Một thằng mới vào học mẹ ạ! Buồn cười lắm!

Mẹ nhìn em:

- Buồn cười làm sao?

- Hí hí! Nó mặc áo con gái, mẹ ạ!

 Mẹ hỏi:

- Áo con gái thế nào?

Tú vừa cười vừa kể rằng: Cái “thằng ấy” mới xin chuyển về, vào lớp 5C của con, nó mặc cái quần ngắn ơi là ngắn và cái áo sơ mi ở trong chiếc áo len thì lại cổ lá sen. Kiểu cổ áo của con gái. Thế có buồn cười không?

- Cái thằng ấy, mẹ ạ…

Mẹ lắc đầu:

- Sao con cứ gọi bạn là thằng thế nhỉ? Nói chuyện với mẹ, với bố, con không được gọi bạn là thằng nọ thằng kia. Bạn ấy tốt hay xấu mà con lại gọi thế?

Tú lúng túng:

- Con… con cũng chưa biết ạ!

- Không biết một tí gì hết?

Tú ngần ngừ, rồi thưa:

- Nó dát lắm mẹ ạ. Chúng con chế là mặc áo con gái, nó chỉ im lặng rồi đứng một mình thôi.

Nghe Tú nói, vẻ mặt mẹ vẫn không vui. Mẹ nhìn em có ý trách:

- Hết gọi bạn là thằng, rồi lại gọi là nó. Sao con không gọi hẳn tên bạn ra hoặc là: bạn ấy, bạn con được nhỉ? Tên bạn ấy là gì?

- Là Nam. Phó Văn Nam mẹ ạ. Buồn cười quá cơ!

- Thế thì đến mai, con hãy chơi với Nam và hỏi sao Nam lại mặc áo con gái nhé!

Cậu Nam ấy, hóa ra là một học sinh giỏi. Ngay bài toán tập đầu tiên làm ở lớp mới, không cần phải hỏi bạn ngồi bên cạnh, không xem bài của ai, cậu ấy đã được hẳn mười điểm. Mà chữ viết nữa chứ, rất đẹp. Tú làm quen và biết được rằng nhà Nam nghèo thôi. Đến cái ti vi, bố mẹ cậu ấy cũng không có tiền để mua. Nam phải chuyển trường đi theo bố mẹ, vì mãi đến bây giờ cơ quan mới chia nhà cho. Trước đây là đi ở nhờ. Bố mẹ Nam có hai con. Chị Nam là con gái, áo quần mặc chật từ lúc bé, có cái nào mẹ lại mặc cho Nam. Mặc ở nhà và mặc ở trong cũng được. Mẹ Nam bảo Nam là: Bộ mặc ở ngoài thì cần phải đúng là của con trai. Lớn hơn nữa, thì thôi. Giờ còn bé thì mặc tạm. Mẹ sẽ dành tiền may cho Nam. Thương mẹ vất vả, nên Nam đã vâng lời. Tú nghe bạn kể mà thương bạn. Mặc áo thừa của chị, mà vẫn học giỏi, lại biết thương mẹ, chứ không đua đòi, thấy ai có cái gì cũng muốn có theo.

Ngay hôm đó, về nhà Tú khoe:

- Mẹ ơi! Bạn Nam ấy, hay lắm mẹ ạ!

Mẹ hỏi:

- Hay làm sao?

- Bạn ấy là học sinh giỏi và… ngoan, mẹ ạ!

Mẹ nhìn em. Ánh mắt mẹ cười vui…

                     (Phong Thu - Những truyện hay viết cho thiếu nhi, NXB Kim Đồng)

Em hãy viết đáp án (từ câu 1 đến câu 5) bằng cách ghi chữ cái ở đầu phương án 

trả lời đúng nhất vào bài làm. (2,5 điểm)
Câu 1. Văn bản “Người bạn mới” thuộc thể loại truyện gì?

	A. Truyện đồng thoại
	B. Truyện ngắn   
	C.Truyện truyền thuyết
	D. Truyện cổ tích


Câu 2. Trong văn bản “Người bạn mới”, người kể chuyện là ai?
	A. Người kể xưng “tôi” và là nhân vật trong truyện.

	B. Người kể xưng “chúng tôi” và là nhân vật trong truyện.

	C. Người kể không tham gia vào câu chuyện.

	D. Người kể mang tên một nhân vật trong câu chuyện.


Câu 3. Văn bản “Người bạn mới” viết về đề tài gì?
	A. Thiên nhiên
	B. Thời tiết
	C. Gia đình
	D. Bạn bè


Câu 4. Câu nào sau đây là lời nhân vật?
	A. Tú làm quen và biết được rằng nhà Nam nghèo thôi.
	          B. Tú nghe bạn kể mà thương bạn.

	C. Bạn ấy là học sinh giỏi và … ngoan, mẹ ạ!
	          D. Ánh mắt mẹ cười vui…


Câu 5. Nhân vật Tú được khắc họa chủ yếu ở phương diện nào? 

	A. Hình dáng
	B. Tâm trạng
	C. Hành động
	D. Lời nói


Từ câu 6 đến câu 8, em hãy viết câu trả lời của mình vào bài làm. (3,5 điểm)

Câu 6. (1,0 điểm) Trong văn bản, Tú đã gọi Nam bằng những từ ngữ nào? Vì sao Tú lại thay đổi suy nghĩ về Nam?
Câu 7. (1,0 điểm) Bài học em nhận được từ câu chuyện trên là gì?
Câu 8. (1,5 điểm) Để xây dựng được một tình bạn đẹp, em cần phải làm gì? Hãy chia sẻ những suy nghĩ đó của em bằng một đoạn văn từ 5 đến 7 câu.
II. VIẾT (4,0 điểm)

Viết bài văn phân tích bài thơ sau:

TỨC CẢNH PÁC BÓ (*)
Sáng ra bờ suối, tối vào hang,

Cháo bẹ (1) rau măng vẫn sẵn sàng.

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng (2)

Cuộc đời cách mạng thật là sang.

          - Hồ Chí Minh - Tháng 2 năm 1941

(Thơ Hồ Chủ tịch, NXB Văn học, Hà Nội, 1967)

Chú thích

(*) Tháng 2 - 1941, sau ba mươi năm bôn ba hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Bác Hồ trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước. Người sống và làm việc trong hoàn cảnh hết sức gian khổ: ở trong hang Pác Bó, một hang núi nhỏ sát biên giới Việt - Trung (thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng); thường phải ăn cháo ngô, măng rừng thay cơm; bàn làm việc là một phiến đá bên bờ suối cạnh hang (được Người đặt tên là suối Lê-nin).

(1) Bẹ: ngô.

(2) Sử Đảng: đây là Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, được Bác dịch vắn tắt để làm tài liệu học tập cho cán bộ cách mạng khi đó.
                                                                         -----HẾT-----
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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	1
	B
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	D
	0,5

	4
	C
	0,5

	5
	D
	0,5

	6

(1,0 điểm)
	- Trong văn bản, Tú đã gọi Nam bằng những từ ngữ: thằng, nó, cậu Nam, bạn Nam.

    *Cho điểm: HS nêu được 4 từ cho 0,5 điểm; nêu được 2-3 từ cho 0,25 điểm; nêu được 1 từ: 0 điểm
- Tú thay đổi suy nghĩ về Nam vì sau khi nghe Nam tâm sự, Tú đã hiểu được hoàn cảnh và những đức tính tốt của bạn.
	0,5

0,5

	7
(1,0 điểm)
	Bài học em nhận được từ câu chuyện trên 
 HS nêu được cụ thể bài học nhận được từ câu chuyện:

Gợi ý:

+ Không đánh giá người khác khi chưa hiểu về họ.

+ Hãy biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ bạn bè.

….

    HS nêu mỗi bài học phù hợp cho 0,5 điểm; chạm ý cho 0,25 điểm.
	0,5

0,5



	8
(1,5 điểm)
	* Về hình thức: Viết đúng hình thức đoạn văn, từ 5 đến 7 câu, đúng chủ đề.

   Lưu ý: không đảm bảo 1 trong 3 yêu cầu: 0 cho điểm

* Về nội dung: HS bày tỏ suy nghĩ của bản thân, miễn là phù hợp
Gợi ý: Một số ý sau
 Để xây dựng được một tình bạn đẹp:
- Cần biết lắng nghe, tôn trọng bạn. 

- Biết an ủi, chia sẻ, giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn.

- Đối xử với nhau chân thành, thân ái, có thiện ý, không tính toán, vụ lợi, có ý thức vun đắp tình bạn.
- Biết động viên giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện…để thực hiện được ước mơ cao đẹp…

- Biết tha thứ những lỗi lầm của nhau.

- Góp ý chân thành khi bạn mắc khuyết điểm để cùng nhau tiến bộ.

…
*Cách cho điểm:

-Điểm 1,0 -1,25: HS nêu được suy nghĩ sâu sắc, hành động đúng đắn, tốt đẹp.
-Điểm 0,5 – 0,75: HS nêu được 1 số ý nhưng có ý chưa cụ thể.
- Điểm 0,25 : chạm ý
	0,25
1,25


II. VIẾT (4,0 điểm)
	VIẾT
	4,0

	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận văn học: Bố cục đầy đủ, rõ ràng 3 phần: Mở bài giới thiệu được tác giả và bài thơ; Thân bài phân tích được nội dung và nghệ thuật của bài thơ; Kết bài khẳng định vị trí và ý nghĩa của bài thơ.
	0,25

	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: 
- Phân tích bài thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh.
	0,25

	c. Bài viết có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo các ý sau:

- Phân tích được nội dung cơ bản của bài thơ: khái quát chủ đề của bài thơ, đặc điểm của hình tượng thiên nhiên, con người; tâm trạng của nhà thơ. 

- Phân tích được một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật (một số yếu tố thi luật của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật; nghệ thuật tả cảnh, tả tình; nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ (từ ngữ, biện pháp tu từ,…) 

Cụ thể:

1. Giới thiệu chung: (0,5 điểm)
- Giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh: 
(Tham khảo: Lãnh tụ Hồ Chí Minh (1890 - 1969); quê ở làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, là lãnh tụ vĩ đại, nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc, là danh nhân văn hóa thế giới…)
- Giới thiệu về tác phẩm (Hoàn cảnh sáng tác, nội dung chủ đề của bài thơ)

 (Tham khảo:

     + Hoàn cảnh sáng tác bài thơ: Sau ba mươi năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, tháng 2-1941, Bác Hồ trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng ở trong nước. Khi đó, Người sống và làm việc trong một điều kiện hết sức gian khổ ở hang Pắc Bó (Cao Bằng) nhưng Bác vẫn vui vẻ lạc quan. Bài thơ Tức cảnh Pác Bó là một trong những tác phẩm Người sáng tác trong thời gian này.
   + Chủ đề của bài thơ: Tức cảnh Pác Bó được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. Bài thơ phản ánh cuộc sống hoạt động bí mật vô cùng thiếu thốn gian khổ, đổng thời thể hiện phong thái ung dung, tinh thần lạc quan của người chiến sĩ cách mạng. 

2. Phân tích cụ thể nội dung và nghệ thuật của bài thơ:  (2,0 điểm)
* Cuộc sống sinh hoạt và làm việc của Bác ở núi rừng Pác Pó
- Phép đối: sáng >< tối, ra >< vào thể hiện cuộc sống đều đặn, nhịp nhàng, ngày nào cũng như ngày nào của Bác khi ở Pác Pó. “Suối” và “hang” là 2 địa điểm làm việc, sinh hoạt chính của Bác, đây đều là những nơi ẩn chứa nhiều nguy hiểm, khó khăn.

- Thức ăn của Bác thì đơn sơ, giản dị: cháo ngô với rau măng. Đây đều là những thức ăn trong rừng, luôn có sẵn. Cụm từ “vẫn sẵn sàng” không chỉ muốn nói về sự sẵn có, tự nhiên của thức ăn, mà đó dường như còn là tâm thế luôn sẵn sàng đương đầu với thử thách, khó khăn của người chiến sĩ cách mạng.

- Điều kiện làm việc thiếu thốn: bàn làm việc của Bác là những tảng đá chông chênh. Trên chiếc bàn ấy, Bác đang làm những công việc vô cùng quan trọng, liên quan đến vận mệnh của dân tộc và nhân dân Việt Nam.

     => Cuộc sống sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn, ẩn chứa hiểm nguy ở núi rừng nơi đây.

* Phong thái ung dung, tinh thần lạc quan, sống hòa hợp với thiên nhiên của Bác
- Dù cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn về mọi thứ nhưng Bác vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, giọng điệu hóm hỉnh, vui đùa khi kể về cuộc sống của mình, bởi đối với Bác, một cuộc sống giữa chốn thiên nhiên hoang dã là điều mà Bác luôn mong ước. Điều đó xuất phát từ tình yêu thiên nhiên đất nước, khao khát muốn sống hòa mình với thiên nhiên để cảm nhận những gì tinh túy nhất của đất trời.

- Câu thơ cuối cùng như một lời thốt ra từ chính trái tim của Bác: “Cuộc đời cách mạng thật là sang”. Cái sang của Bác không phải là sang trọng về vật chất, mà cái sang ấy là cái sang về tinh thần, khi được sống giữa thiên nhiên, dưới bầu trời Tổ quốc để cống hiến sức mình cho độc lập dân tộc. Đó là cái sang của người làm cách mạng.

* Lưu ý: 
- Hs có thể kết hợp 2 ý trên khi phân tích

- Hs có thể triển khai phân tích theo những cách khác nhâu, miễn là hợp lí.
- HS cần biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật và nội dung trong quá trình phân tích.
	3,0
0,5
1,0

1,0



	3, Đánh giá : (0,5 điểm)
- Nghệ thuật: Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật ngắn gọn, hàm súc, ngôn ngữ giản dị, chân thật, mộc mạc cùng giọng điệu vui đùa, hóm hỉnh thể hiện tinh thần lạc quan của Bác, phép đối chỉnh mang lại hiệu quả nghệ thuật cao.

- Nội dung: Bài thơ phản ánh cuộc sống hoạt động cách mạng bí mật vô cùng thiếu thốn gian khổ, đổng thời thể hiện tình yêu thiên nhiên, phong thái ung dung, tinh thần lạc quan của người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh. 

-  Có thể liên hệ với những bài thơ khác của Bác để hiểu thêm về vẻ đẹp tâm hồn người thi sĩ- chiến sĩ Hồ Chí Minh.

* Hướng dẫn chấm:

- Mức từ 2,5 – 3,0 điểm: Đảm bảo tốt các yêu cầu trên; có kĩ năng phân tích tốt, có chiều sâu, diễn đạt lưu loát. 
- Mức từ 1,5 - 2,25 điểm: Đảm bảo khá đầy đủ các yêu cầu trên; có kĩ năng phân tích tương đối tốt, diễn đạt khá mạch lạc lưu loát. 
- Mức từ 0,25 - 1,25 điểm: Đảm bảo được một số các yêu cầu trên; bài viết còn sơ sài, mắc nhiều lỗi diễn đạt, chính tả.
- Mức 0 điểm: Không làm bài hoặc lạc đề.
	 0,5



	d. Chính tả, ngữ pháp:  Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	e. Sáng tạo:  Diễn đạt sáng tạo, sinh động, giàu hình ảnh, có giọng điệu riêng.
	0,25


* Lưu ý chung:

- Giám khảo cần linh hoạt khi vận dụng đáp án, tránh hiện tượng chấm đếm ý cho điểm hoặc chấm sót điểm của học sinh. 

- Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ của thí sinh, khuyến khích bài viết có sự sáng tạo, thể hiện khả năng tốt về môn học.

- Điểm của toàn bài lẻ 0,25 điểm, không làm tròn.

                                                     ----------HẾT---------

ĐỀ CHÍNH THỨC








